
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời 

gian
Lớp NN Anh K8 NN Nhật K7 NN Trung Quốc K8 NN Hàn Quốc K4 Thiết kế đồ họa K1 QT Khách sạn  K7

QL Môi trường 

K7
NT Thủy sản 7 Quản trị KD K1 KH Máy tính K8 QTDVDL&LH K8

ĐH GD 

Tiểu học K2
Văn báo chí K1

ĐH GD

 Mầm Non K2
CM21

Ca 1

7h30

Pháp luật đại cương (90)

358sv (12P)

P1: B501    P7:B701

P2: B504    P8: B702

P3: B601    P9: B703

P4: B602    P10: B704

P5:  B603    P11: B801

P6:  B604    P12: B803

Sinh thái môi 

trường (60) 28sv

Thi tại B802

Pháp luật đại cương (90)

358sv (12P)

P1: B501    P7:B701

P2: B504    P8: B702

P3: B601    P9: B703

P4: B602    P10: B704

P5:  B603    P11: B801

P6:  B604    P12: B803

Cơ sở dữ liệu (90) 

112sv-4p

P1: B901

P2: B902

P3: B903

P4: B904

Ca 2

9h00

Tiếng Anh du lịch 

1(có nghe)

162sv-6p

P1: B501   P4: B602

P2: B504   P5: B603

P3: B601   P6: B604

Toán cao cấp

91sv-3p

P1: B901

P2: B902

P3: B903

Nguyên lý kế toán

(60, TL) 228sv-8p

P1: B701   P5: B801

P2: B702   P6: B802

P3: B703   P7: B804

P4: B704   P8: B803

Ca 1

7h30

Nghe - Nói 2

164sv-6p

P1: B501    P4: B504

P2: B502    P5: B601

P3: B503   P6: B602

Mỹ học đại cương 

(60) 88SV-3p

P1: B801

P2: B802

P3: B804

Soạn thảo văn bản (90)

161sv-6p

P1: B603    P4: B702

P2: B604   P5: B704

P3: B701   P6: B703

Công nghệ phần 

mềm (90) 108sv-4p

P1: B901

P2: B902

P3: B903

P4: B904

Ca 2

9h00

Đọc - Viết 2

147sv-5p

P1: B501    P4: B504

P2: B502    P5: B601

P3: B503  


PP luận NCKH

185sv- 6p

P1: B603   P4: B702

P2: B604   P5: B704

P3: B701   P6: B703

PP luận NCKH

185sv- 6p

P1: B603   P4: B702

P2: B604   P5: B704

P3: B701   P6: B703

Kinh tế vi mô

230sv-8p

P1: B801    P5: B901

P2: B802    P6: B902

P3: B803    P7: B904

P4: B804    P8: B903

Ca 3: 

13h30

KN Nói 2 

thi tại tầng 5 nhà B

Tiếng Nhật sơ cấp 3 

(Nghe Nói, Đọc viết) 

66sv (2P)

P1: B902

P2: B903

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P4: B504               

   P5: B601

   P6: B602

   P7: B603

   P8: B604            

P9: B701        

P13: B803

P10: B702  

P11: B703  

P12: B704             

P14: B501

P15: B502

P16: B503

P17: B504               

   P18: B601

   P19: B602

   P20: B603

   P21: B604            

P22: B701  P26: B803

P23: B702  

P24: B703  

P25: B704             

Ca 1

7h30

Tiếng Nhật sơ cấp 4 

(Nghe Nói, Đọc viết) - 

65sv

P1: B502

P2: B503

Thực hành tiếng Hàn 2  

(60) -120sv(4P)

P1: B601

P2: B602

P3: B603

P4: B604         

Đồ họa xử lý ảnh 

(90) - TH (88sv-4P)

 - 7h30: P1, P2

 - 13h30: P3, P4

Toán rời rạc (90)

112sv- 4P

P1: B801

P2: B802

P3: B803

P4: B804    

Lí luận văn học

33sv

P1: B903

Ca 2

9h00

Giao tiếp trong kinh 

doanh (60)  208sv-7p

P1: B701    P5:B801

P2: B702    P6: B802

P3: B703    P7: B803

P4: B704                               

Hóa học môi 

trường 

 (90-tự luận) 

29sv

P1: B804

Cơ sở toán học của 

môn toán ở tiểu học

(90-TL) 130sv-5p

P1: B601

P2: B602

P3: B603

P4: B604

P5: B903

Thứ 2

10/7

Ca 1

7h30

Tiếng Trung tổng hợp 2 

(195sv-7p)

P1: B701    P5:B801

P2: B702    P6: B802

P3: B703    P7: B803

P4: B704                      

 Đọc2(30)- Viết tiếng Hàn 

2 (30)

120sv - 4P

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P4: B504

Marketing căn bản (60)

94sv-3p

P1: B901

P2: B902

P3: B903

Mạng máy tính (60-

TN)

112sv(4P)

P1: B601

P2: B602

P3: B603

P4: B604    

Di tích và danh thắng 

QN - VĐ

230sv-8p

 - 7h30: P1 đến P5

 - 13h30: P6 đến P8

Thi tại tầng 2 nhà D

Nhập môn quan 

hệ công chúng 

&QC

34sv

P1: B902

Pháp luật đại cương (90)

358sv (12P)

P1: B501         P7:B701

P2: B504          P8: B702

P3: B601           P9: B703

P4: B602         P10: B704

P5:  B603        P11: B801

P6:  B604        P12: B803

Soạn thảo văn bản (90)

161sv-6p

P1: B603      P4: B702

P2: B604      P5: B704

P3: B701     P6: B703

Thứ 5

06/7

Từ 

7h30

GD quốc phòng (60) - 778sv(26P) chia thành 2 ca thi

Ca 1 (7h30): Phòng 1 đến Phòng 13

Ca 2 (9h00): Phòng 14 đến phòng 26

GD quốc phòng (60) - 778sv(26P)

Ca 1 (7h30): Phòng 1 đến Phòng 13

Ca 2 (9h00): Phòng 14 đến phòng 26

Thứ 6

07/7

Xác suất thống kê (90)

100SV-4p

P1: B701

P2: B702

P3: B703

P4: B704    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LỊCH THI HỌC KÌ II- CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM THỨ NHẤT - NĂM HỌC 2022 - 2023

Thứ 2

03/7

Thứ 4

05/7



Thời 

gian
Lớp NN Anh K8 NN Nhật K7 NN Trung Quốc K8 NN Hàn Quốc K4 Thiết kế đồ họa K1 QT Khách sạn  K7

QL Môi trường 

K7
NT Thủy sản 7 Quản trị KD K1 KH Máy tính K8 QTDVDL&LH K8

ĐH GD 

Tiểu học K2
Văn báo chí K1

ĐH GD

 Mầm Non K2
CM21

Thứ 2

10/7

Ca 2

9h00

Nghe -  nói tiếng Hàn 2 

(120sv)

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P4: B504

Tổng quan kinh doanh 

khách sạn (60) 204sv-7p

P1: B701       P5:B801

P2: B702       P6: B802

P3: B703       P7: B803

P4: B704                      

Hóa sinh

(90-tự luận) 6sv 

P1: B903

Cơ sở tự nhiên - XH

136sv - 5p

P1: B601

P2: B602

P3: B603

P4: B604

P5: B903    

Giáo dục học 

mầm non

(90-TL)

P1: B901

P2: B902

Thứ 3

11/7

 Sáng 

từ 

7h00

Chiều 

từ 

15h30

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, 

đá cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, 

đá cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, đá 

cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, đá 

cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy 

dây, đá cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, 

đá cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, 

Nhảy dây, đá 

cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, đá 

cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, 

đá cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy 

dây, đá cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, 

đá cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, Nhảy dây, 

đá cầu)

GD thể chất 2

(Cầu lông, 

Nhảy dây, đá 

cầu)

Giáo dục thể 

chất 2 (Nhảy 

dây+đá cầu)

Ca 1

7h30

Tiếng Trung cơ bản 2 

(Nghe, Đọc viết)

152sv-5p

P1: B801

P2: B802

P3: B803

P4: B804

P5: B903 

Quản trị học

296sv-10p

P1: B501    P6: B602

P2: B502    P7: B603

P3: B503    P8: B604

P4: B504    P9: B701

P5: B601    P10: B702

Quản trị học

296sv-10p

P1: B501    P6: B602

P2: B502    P7: B603

P3: B503    P8: B604

P4: B504    P9: B701

P5: B601    P10: B702

Đặc trưng văn hóa các 

tộc người ở VN - VĐ 

(206sv-7p)

 - 7h30: P1 đến P5

- 13h30: P6, P7

Thi tại tầng 2 nhà D

Ca 2

9h00

Nói tiếng Trung CB2

thi tại tầng 8 nhà B

An toàn lao 

động & vệ sinh 

MT (60)- 29sv

P1: B703

Hóa phân tích (60)- 6sv

P1:B703

Giáo dục học tiểu học 

(135sv-5P)

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P4: B504

P5: B601

Văn học dân 

gian 

33sv

P1: B603

Kinh tế CT Mác- 

Lê nin

P1: B701

P2: B702

Thứ 5

13/7

Thi cả 

ngày từ

7h00

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, 

bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng 

đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, bóng đá)

GD thể chất 2

(bóng bàn, 

bóng đá)

Ca 1: 

7h30

 Đọc - Viết 2 (Tiếng 

Trung) 188sv -7p

P1: B801    P5:B901

P2: B802    P6: B902

P3: B803    P7: B903

P4: B804        

Kinh tế vĩ mô

(60, TL) 301sv-10p

P1: B501    P6: B602

P2: B502    P7: B603

P3: B503    P8: B604

P4: B504    P9: B701

P5: B601    P10: B702

Vi sinh vật môi 

trường (90) 

29sv-1P

B703

Động vật thuỷ sinh (90)

B703

Kinh tế vĩ mô

(60, TL) 301sv-10p

P1: B501    P6: B602

P2: B502    P7: B603

P3: B503    P8: B604

P4: B504    P9: B701

P5: B601    P10: B702

Đồ họa ứng dụng

(Thực hành-90')

 P. Máy (110sv-3p)

Phòng 1, 2

HTDT và danh thắng 

Việt Nam -VĐ (231sv -

7P)

Từ 7h30: P1 đến P5

Từ 13h30: P6,  P7

Thi tại tầng 2 nhà D

Ca 2

9h00

Nghe - Nói 2 (Tiếng 

Trung) 189sv -7p

P1: B801    P5:B901

P2: B802    P6: B902

P3: B803    P7: B903

P4: B804   

KN Nói thi tại tầng 8 

nhà B

Nhập môn quảng cáo 

(60) 88sv-3P

P1: B602

P2: B603

P3: B604

Đồ họa ứng dụng

(Thực hành-90')

Phòng 3

Tiếng Việt 2

(90 - TL) 130sv

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P4: B504

P5: B601

Nhập môn 

truyền thông 

(TL)

P1: B703

Tổ chức hoạt 

động vui chơi

(90-TL)

P1: B701

P2: B702

Ca 1

7h30

Nguyên lý thị giác 

(180) - TH

88sv-3p

P1: B901

P2: B902

P3: B903

GD quốc phòng (60) - 

747sv(25P) chia thành 02 ca 

thi như sau:

Ca 1 (7h30): Từ P1 đến 

P14

Ca 2(9h00): Từ P15 đến 

P25

GD quốc phòng 

(60)

38sv-2P

 Thi ca 1: 7h30

P1: B801

P2: B804

Ca 2

9h00

P1: B501    P4: B504

P2: B502    P5: B601

P3: B503    P6: B602

P7: B603   P10: B702

P8: B604   P11: B703

P9: B701   P12: B704

P13: B802     P16 :B502

P14: B803     P17: B503

P15: B501     P18: B504

P19: B601    P22: B604

P20: B602    P23: B701

P21: B603    P24: B702

                    P25: B703

Giao tiếp SP của 

người GV

130sv-5p

P1: B704    P4: B803

P2: B801    P5: B804

P3: B802                  


 

Lôgic học đại 

cương

(60 -TL)- 7h30

P1: B901

P2: B902

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P4: B504               

   P5: B601

   P6: B602

   P7: B603

   P8: B604            

P9: B701

P10: B702

P11: B703

P12: B704             

P13: B801

P14: B802

P15: B803

P16: B501

P17: B502

P18: B503

P19: B504               

   P20: B601

   P21: B602

   P22: B603

   P23: B604            

P24: B701   

P25: B702  

P26: B703  

P27: B704             

P28: B801

P29: B802

P30: B803

P31: B501

P32: B502

P33: B503

P34: B504               

   P35: B601

   P36: B602

   P37: B603

   P38: B604            

P39: B701   

P40: B702  

P41: B703  

P42: B704   

P43: B803          

Thứ 4

19/7

Từ

7h30

Tiếng Anh 1 (KN Nghe) 1297sv (43P)

Kĩ năng Nghe học phần Tiếng Anh 1 chia thành 03 ca thi như sau: 7h30: từ P1 đến P15; 8h00: từ P16 đến P30; 8h30: Từ P31 đến P43

Kĩ năng nói thi theo thời gian sau:

 - Từ 10h: P1 đến P7 thi tại Tầng 5 nhà B; Từ P8 đến P15 thi tại tầng 6 nhà B

- Từ 13h30 - 15h: P16 đến P23 thi tại tầng 5 nhà B; P24 đến P30 thi tại tầng 6 nhà B

- Từ 15h00: P31 đến P37 thi tại tầng 5 nhà B; P38 đến P43 thi tại tầng 6 nhà B

Tiếng Anh 1 

(KN Nghe)

48sv (2P) 

KN Nghe thi 8h30

KN nói thi 15h00 

tại tầng 6 nhà B

P1: B801

P2: B802

Thứ 4

12/7

Thứ 6

14/7

Thứ 2

17/7

GD quốc phòng (60) - 747sv(25P) chia thành 0 2 ca thi như sau:

Ca 1 (7h30): Từ P1 đến P14

Ca 2(9h00): Từ P15 đến P25

GD quốc phòng (60) - 747sv(25P) 

chia thành 02 ca thi như sau:

Ca 1 (7h30): Từ P1 đến P14

Ca 2(9h00): Từ P15 đến P25



Thời 

gian
Lớp NN Anh K8 NN Nhật K7 NN Trung Quốc K8 NN Hàn Quốc K4 Thiết kế đồ họa K1 QT Khách sạn  K7

QL Môi trường 

K7
NT Thủy sản 7 Quản trị KD K1 KH Máy tính K8 QTDVDL&LH K8

ĐH GD 

Tiểu học K2
Văn báo chí K1

ĐH GD

 Mầm Non K2
CM21

Thứ 5

20/7

Từ

7h30

Tin học ứng dụng

TH tại P.Máy

(48sv-2P)

Ca 4: 15h00

Tin học ứng

dụng TH tại

P.Máy (39sv-2P)

Ca 4: 15h00

Thứ 6

21/7

Từ

7h30

Giáo dục học mầm 

non

(90-TL) 48sv

P1: B501

P2: B502

Tiếng Anh cơ 

bản 2 (Nghe - 

Nói - Đọc - Viết)

P1: B503

P2: B504

Thứ 2

24/7

Ca 1

7h30

Logic học ĐC

(60-TL) 48sv

P1: B501

P2: B502

Thứ 4

26/7

Ca 1

7h30

Tâm lý học mầm 

non

(90-TL) 48sv

P1: B501

P2: B502

Thứ 6

28/7

Ca 1

7h30
GD thể chất 2

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Tin học ứng dụng TH tại P.Máy - 747SV (25P)

Học phần Tin học ƯD chia thành 02 ngày thi: 20/7 từ phòng 01 đến P12 và ngày 21/7 từ phòng 13 đến phòng 25

 - Ngày 20/7: Ca 1(7h30): P1 đến P4; Ca 2 (9h00): P5 đến P8;  Ca 3 (13h30): P9 đến P12

Tin học ứng dụng TH tại P.Máy - 747SV (25P)

Ca 1 (7h30):  P13đến P16; Ca 2 (9h00): P17 đến P20; Ca3 (13h30): P21 đến P24; Ca 4(15h00): P25


